TUẦN 14
                                                          Toán (tăng)
LUYỆN TẬP VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
(tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	- Viết được số đo độ dài, khối lượng dưới dạng số thập phân. 
- Luyện kĩ năng viết số đo độ dài, khối lượng dưới dạng số thập phân.
- Năng lực: 
+ Năng tư chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực  giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
	- GV: bảng phụ ghi bài tập 1,2
 	- HS : vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	 1. Hoạt động khởi động:(3 phút)

	- Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Điền nhanh, điền đúng"
 72m 5cm = ......m
 15m 50cm= .....m
10m 2dm =.......m
 9kg 235g = .....kg
5 tạ 21kg =......tạ
6 tấn 562 kg = ........tấn

- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội 6 bạn thi tiếp sức, đội nào đúng và nhanh hơn thì thắng cuộc.
 72m 5cm = 72,05m
 15m 50cm= 15,5m
10m 2dm =10,2m
9kg 235g = 9,235 kg
5 tạ 21kg = 5,21tạ
6 tấn 562 kg = .6,562tấn
- HS nghe
- HS ghi vở

	2. HĐ luyện tập, thực hành:(30 phút)

	 Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân (HĐ thảo luận cặp đôi)
	a. 35m 23cm 
         51dm 3cm
	b. 234cm
506cm



- GV yêu cầu HS đọc đề bài 
- Yêu cầu HS  tự làm bài.







- GV nhận xét, chốt cách làm kết quả đúng 
Bài 2: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân ( HS làm cá nhân)
a. 4tấn 562kg 
b. 3tấn 14kg   
c. 12tấn 6kg   
d. 500kg         
Gọi HS đọc đề bài 







Bài 3: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm 
a. 72m5cm=....m
10m2dm =....m
50km =.......km
15m50cm =....m
b. 24kg500g =.......kg
6kg20g = ..........kg
5 tạ 40kg =.....tạ
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- Cho HS làm bài cá nhân




- GV nhận xét, chốt cách làm và kết quả đúng. 
Bài 4: Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm 
a. 12,44m = ...m....cm
 3,45km =  .....m
b. 7,004 kg = .....kg ....g
3,001 tấn =....kg



GV cùng HS nhận xét, chốt kết quả đúng
3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
(5 phút )
Bài 5: Một đội gồm 4 xe chở gạo.Mỗi xe chở gạo chở được 25 bao gạo, mỗi bao nặng 50kg. Hỏi đội xe đó chở được tất cả bao nhiêu tấn gạo?
- GV gọi HS đọc đề bài toán.
- GV yêu cầu HS làm bài.



- GV kết luận bài làm đúng .
	




- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm đề bài 
- HS thảo luận cặp đôi làm bài vào vở, làm trên bảng nhóm chia sẻ kết quả và cách làm. 
a. 35m 23cm =   35,23m
51dm 3cm =  51,3dm

b. 234cm = 200cm + 34cm  = 2m34cm
            = 2,34m
506cm = 500cm + 6cm 
           = 5m 6cm = 5,06m







- HS đọc đề bài trước lớp.
- HS cả lớp làm bài vào vở, chia sẻ kết quả
a. a. 4tấn 562kg = 4,562 tấn
b. 3tấn 14kg   = 3,014 tấn
c. 12tấn 6kg   = 12,006 tấn
d. 500kg         = 0,5tấn










- HS đọc thầm đề bài.
- HS làm bài cá nhân vào vở .
- Một số HS trình bày cách làm và kết quả 
- HS cả lớp theo dõi bài.
- HS nhận xét






- HS đọc yêu cầu
- HS cả lớp làm vở,báo cáo kết quả
a. 12,44m = 12m 44cm
 3,45km =  3450m
b. 7,004 kg = 7  kg 4g
3,001 tấn = 3001kg




- 1 HS đọc đề bài, cả lớp theo dõi
- HS cả lớp làm vở, chia sẻ kết quả
 Bài giải
Đội đó chở được số bao gạo là:
25 x 4 = 100 (bao)
Đội đó chở được số tấn gạo là:
50 x 100 = 5000 (kg)
5000kg = 5 tấn
Đáp số : 5 tấn gạo


Điều chỉnh- bổ sung sau tiết học ( nếu có )
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	
	
	


	Tiết 2                                                     Toán ( tăng )
LUYỆN TẬP VIẾT CÁC SỐ ĐO ĐẠI LƯỢNG DƯỚI DẠNG SỐ THẬP PHÂN
(tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân 
- Viết được số đo diện tích dưới dạng số thập phân
- Năng lực: 
+ Năng tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
+ Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực giao tiếp toán học.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
		- GV: Bài tập trên powrpoint
 	- HS: vở viết ...
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	 1. Hoạt động khởi động:(5 phút)

	- Cho HS thi nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích  và cách viết đơn vị đo diện tích dưới dạng STP.
- GV nhận xét
- Giới thiệu bài - ghi bảng
	- Mỗi đơn vị đo diện tích gấp 100 lần đơn vị liền sau nó và bằng 0,01 đơn vị liền trước nó.

- HS nghe
- HS nghe

	2. HĐ luyện tập, thực hành:(30 phút)
Bài 1: Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (HĐ cá nhân)
a)56 dm2 
b) 17dm2 23 cm2 
c) 23 cm2.
d) 2 cm2 5 mm2
- Gọi HS đọc yêu cầu
- Giáo viên cho học sinh tự làm.
- Cho học sinh đọc kết quả.

- Giáo viên nhận xét chữa bài, chốt kết quả đúng.
Bài 2: Điền số thập phân thích hợp  vào chỗ chấm (HĐ cặp đôi)
a) 1654 m2 = ...... ha.
b) 5000 m2 = ....... ha.
c) 1 ha = ........ km2.
d) 15 ha = …… km2
- Gọi HS đọc yêu cầu 
- Giáo viên cho học sinh thảo luận rồi lên bảng viết kết quả.



- GV nhận xét chữa bài, chốt kết quả đúng 
Bài 3: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm (HĐ cá nhân)
a) 5,34km2  =  ….ha
b) 16,5m2 = …..m2 ……dm2
c) 6,5km2 = …..ha
d) 7,6256ha = ……… m2
- Cho HS làm bài vào vở
- GV có thể hướng dẫn HS khi gặp khó khăn

GV nhận xét chốt đáp án đúng 
	






- HS nêu yêu cầu
- Học sinh tự làm bài, đọc kết quả
a) 56 dm2 = 0,56 m2.
b) 17dm2 23 cm2 = 17,23 dm2.
c) 23 cm2 = 0,23 dm2.
d) 2 cm2 5 mm2 = 2,05 cm2.







- HS đọc yêu cầu cả lớp theo dõi
- Học sinh thảo luận cặp đôi, lên trình bày kết quả.
a) 1654 m2 = 0,1654 ha.
b) 5000 m2 = 0,5 ha.
c) 1 ha = 0,01 km2.
d) 15 ha = 0,15 km2.







- HS làm bài, báo cáo trước lớp
a) 5,34km2 = 534ha
b) 16,5m2 = 16m2 50dm2
c) 6,5km2 = 650ha
d) 7,6256ha = 76256 m2 

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm:(3 phút)

	- GV cho HS vận dụng kiến thức làm bài sau: Một sân trường hình chữ nhật có chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng  chiều dài.Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là m2 là ha.











GV nhận xét cùng HS chữa bài.
	- HS đọc bài 
- HS phân tích bài toán 
- HS làm bài vào vở, báo cáo kết quả.
0,15km = 150m
Ta có sơ đồ:
Chiều dài:   |------|------|------|     150m
Chiều rộng: |------|------|
Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:
                 3 + 2 = 5(phần)
Chiều dài sân trường hình chữ nhật là:
               150: 5 x 3 = 90(m)
Chiều rộng sân trường hình chữ nhật là:
                150 - 90 = 60(m)
Diện tích sân trường hình chữ nhật là:
                90 x 60 = 5400(m2)
                 5400m2 = 0,54ha
                 Đáp số: 5400m2 ; 0,54ha


Điều chỉnh- bổ sung sau tiết học ( nếu có )
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	
	
	


Tiết 3                                              	Tiếng Việt ( tăng )
LUYỆN TẬP VỀ ĐẠI TỪ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Củng cố, khắc sâu khái niệm về đại từ.
- Vận dụng làm một số bài tập xác định đại từ xưng hô, đại từ dùng để thay thế và đặt một số câu văn có liên quan đến đại từ.
- Giáo dục HS ý thức tự giác học tập.
- Năng lực: 
+ Năng tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm,cẩn thận khi làm bài, yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
- GV: Bài tập xây dựng trên powrpoint.
- HS: vở ghi
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
	HĐ1: Hoạt động khởi động: (5 phút)
Tổ chức cho HS vận động theo bài hát: “Chú voi con ở bản Đôn”
- Đại từ là gì?
 Cho ví dụ.
- Đặt câu có dùng đại từ dùng để thay thế, hoặc để xưng hô.
- GV nhận xét, chốt kiến thức 
HĐ2: Luyện tập - Thực hành :(30 phút )
Bài 1: Tìm đại từ trong đoạn thơ sau:
  Trong anh và em hôm nay
  Đều có một phần đất nước
  Khi hai đứa cầm tay
  Đất nước trong chúng ta hài hòa nồng thắm
  Khi chúng ta cầm tay mọi người
  Đất nước vẹn tròn to lớn
  Mai này con ta lớn lên
  Con sẽ mang đất nước đi xa.
      (Nguyễn Khoa Điềm)
GV giúp đỡ HS làm bài 
+ Củng cố về đại từ dùng để xưng hô
Bài 2: Gạch dưới danh từ được lặp lại nhiều lần trong những  câu văn sau, ghi ra những đại từ có thể thay thế cho danh từ đó .
         Tiếng gà của anh Bốn Linh dõng dạc nhất xóm. Gà trống nhón chân bước từng bước oai vệ, ức ưỡn ra đằng trước. Bị chó vện đuổi, gà trống bỏ chạy.
GV giúp đỡ HS làm bài 
GV nhận xét, chữa bài cho HS.
+ Củng cố về đại từ dùng để thay thế .
Bài 3:Đặt câu có đại từ dùng để thay thế cho:
a. Danh từ.
b. Động từ.
c. Tính từ.
Yc HS tự làm bài 
Gọi 3 HS lên bảng chữa bài 
GV nhận xét, sửa chữa bài 
+ Củng cố về dùng đại từ thay thế cho danh từ, động từ, tính từ.
HĐ3.Hoạt động vận dụng – trải nghiệm: ( 5 phút )
Bài 4: Tìm đại từ được dùng trong câu ca dao sau:
Mình về có nhớ ta chăng
Ta về, ta nhớ hàm răng mình cười.
GV nhận xét, chữa bài 
- Đại từ dùng để làm gì?
- Dùng đại từ thay thế có tác dụng gì?
- Nhận xét tiết học 
	

HS vận động, hát
- HS suy nghĩ cá nhân
- HS nối tiếp xung phong trả lời
- HS khác nhận xét, bổ sung.








- HS tự làm bài vào vở 
- HS lần lượt xung phong chữa bài.
Đáp án: anh; em; chúng ta; ta 











- HS đọc yêu cầu 
- HS tự làm bài nêu miệng kết quả


- HS đọc yêu cầu bài tập
- HS tự làm bài vào vở 
 VD:
a. Chiếc áo rất đẹp. Nó là vật kỉ niệm của tôi nhân dịp sinh nhật.
b.Mẹ bẻ vải, bố cũng vậy.






- HS đọc bài 
- HS suy nghĩ làm bài 
- HS báo cáo kết quả


HS trả lời


Điều chỉnh- bổ sung sau tiết học ( nếu có )
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	
	
	



Tiết 4:	Tiếng Việt (tăng)
LUYỆN TẬP VIẾT ĐOẠN VĂN NÊU Ý KIẾN VỀ 
MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Học sinh biết nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội: tình trạng học sinh nói bậy, nói tục.
- Biết cách viết đoạn văn về một hiện tượng xã hội.
* Năng lực
- Phát triển năng lực ngôn ngữ ( thể hiện ý kiến đồng ý, không đồng ý, tìm các lí do thuyết phục) cho đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội.
- Biết sắp xếp ý một cách phù hợp.
* Phẩm chất.
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác (biết cách trao đổi với bạn, biết tôn trọng ý kiến khác), năng lực tự chủ và tự học (biết giải quyết các nhiệm vụ học tập)
- Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc lành mạnh, suy nghĩ tích cực. 
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Bài tập trên máy tính  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HĐ1: Hoạt động khởi động: (5 phút)
	Tổ chức cho HS vận động theo nhạc
HS hỏi nhau về cấu tạo đoạn văn nêu ý kiến về một hiện tượng xã hội
GV giới thiệu bài: 
HĐ2: Hoạt động luyện tập thực hành (30 phút)
Đề bài: Viết đoạn văn nêu ý kiến của em về tình trạng học sinh nói bậy, nói tục.
- Yêu cầu HS đọc đề bài
- GV cùng HS phân tích đề
- Đề bài yêu cầu gì? 
- Về hiện tượng gì?
- Nếu cấu tạo của đoạn văn nêu ý kiến về hiện tượng xã hội?
 - Mở đoạn em cần nêu những gì?
-  Ý kiến của em như thế nào về hiện  tượng học sinh nói tục nói bậy?

- Thân đoạn em nêu những gì?
- Em hiểu thế nào là nói tục, nói bậy?


- Nêu lí do em không đồng ý với việc nói tục chửi bậy?










- Kết đoạn em nêu những gì?
HĐ3.Hoạt động vận dụng – trải nghiệm: ( 5 phút )
- Tổ chức cho HS  sắp xếp thành đoạn văn.


- GVnhận xét, cùng HS chỉnh sửa
- GV nhận xét tiết học
	- HS thực hiện
- HS nêu

- HS ghi tên bài




- HS đọc đề bài 

- HS nêu: Nêu ý kiến của em
- HS nói tục, nói bậy 
- Nhiều HS nêu


- Cách nói năng, giao tiếp sử dụng các từ ngữ kém văn hóa, mang ý nghĩa tiêu cực gây xúc phạm đến đối tượng giao tiếp.
- HS nêu
Vì nói tục chửi bậy : Ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách, phẩm chất con người.
- Đánh mất đi vẻ đẹp văn minh của xã hội.
- Làm giảm giá trị của một con người, khiến họ không nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao từ những người xung quanh.
- Làm tăng sự mâu thuẫn và tranh chấp giữa người và người trong xã hội có thể dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng như đánh nhau thậm chí gây ản hưởng tới tính mạng
- Khẳng định lại ý kiến, rút ra kinh nghiệm đưa ra lời khuyên , lời nhắn nhủ 


- HS sắp xếp ý 
- HS trình bày cho nhau nghe trong nhóm bàn 
- Một số HS trình bày trước lớp


Điều chỉnh- bổ sung sau tiết học ( nếu có )
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	
	
	







